
BIỂU 04

Danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-QLCL ngày        /     /2019 của Chi cục QLCL NL&TS)

	TT
	Tên chuỗi
	Các thành phần tham gia chuỗi
	Sản lượng
	Giấy chứng nhận
	Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng TP AT

	
	
	Tên, địa chỉ cơ sở SX ban đầu
	Tên cơ sở thu mua sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm
	
	
	

	1
	Chuỗi chè Tủa Chùa
	Các hộ thu hái chè Shan tuyết cổ thụ tại các xã Sín Chải, Sín Phình, Tả Sìn Thàng huyện Tủa Chùa
	Công ty TNHH Một thành viên Hương Linh. Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Điện Biên
	Công ty TNHH Một thành viên Hương Linh. Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Điện Biên
	Khoảng 2-3 tấn chà búp khô/năm
	01/XNC-QLCL cấp ngày    09/01/2019
	X

	2
	Chuỗi cung ứng sản phẩm gạo Séng cù
	Các hộ dân trồng lúa là thành viên của HTX tại Thanh Yên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	HTX dịch vụ tổng hợp Thanh Yên, Đội 2, Thanh Yên, huyện Điện Biên
	Khoảng 300 tấn/năm
	Số 02/XNC- QLCL ngày 23/5/2019
	X

	3
	Chuỗi cung ứng sản phẩm mật ong an toàn
	04 hộ nuôi ong tại Xã: Sam Mứn, Pom Lót, H.Điện Biên
	04 hộ nuôi ong tại Xã: Sam Mứn, Pom Lót, H.Điện Biên
	Cửa hàng kinh doanh mật ong tại Đội 10, Xã Yên Cang, H.Điện Biên, T.Điện Biên
	2000 đàn
	Số 03/2019/ XNC-QLCL ngày 31/5/2019
	X

	4
	Chuỗi cung ứng sản phẩm thịt trâu khô, thịt lợn khô an toàn
	05 hô chăn nuôi tại thị trấn Điện Biên Đông và xã Tìa Dình; 
	01 cơ sở giết mổ Trần Thị Thúy tại Thị trấn Điện Biên Đông và 01 cơ sở chế biến thịt khô Dương Thị Hồng tại Mường Thanh –TP.Điện Biên Phủ
	Cửa hàng kinh doanh của HTX Nông nghiệp CCO Điện Biên Đông
	Khoảng 1- 2 tấn/năm
	Số 04/2019/ XNC-QLCL ngày 10/6/2019
	          X

	5
	Chuỗi cung ứng sản phẩm bí xanh, khoai sọ, lạc an toàn
	18 hộ trồng bí xanh tại xã Tìa Dình; 20 hộ trồng khoai sọ tại xã Phì Nhừ và 26 hộ trồng lạc tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông
	18 hộ trồng bí xanh tại xã Tìa Dình; 20 hộ trồng khoai sọ tại xã Phì Nhừ và 26 hộ trồng lạc tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông
	Cửa hàng kinh doanh của HTX Nông nghiệp CCO Điện Biên Đông
	Bắt đầu liên kết (Dự kiến 50 tấn mỗi loại sản phẩm/năm)
	Số 05/2019/ XNC-QLCL ngày 10/6/2019
	X

	6
	Công ty TNHH cà phê Hải An
	Công ty TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	Công ty TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	Công ty TNHH cà phê Hải An. Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, T.Điện Biên
	
	Số 06/2019/ XNC-QLCL ngày 17/9/2019
	X


2

